PHỤ LỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TRẦN HƯNG ĐẠO


	TT
	Hạng mục công trình[footnoteRef:1]  [1:  Theo quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018.] 

	ĐVT
	Số lượng
	Diện tích (m2)

	A
	TẠI TRỤ SỞ CHÍNH

	I
	KHU LÀM VIỆC, KHU HÀNH CHÍNH, HIỆU BỘ

	1
	Phòng Hiệu trưởng, Phó HT
	Phòng
	02
	80m2

	2
	Phòng Đào tạo
	Phòng
	01
	50m2

	3
	Phòng Tuyển sinh, HSSV
	Phòng 
	01
	40m2

	4
	Văn phòng Khoa, công ty
	Phòng
	03
	120m2

	5
	Phòng HĐQT
	Phòng
	01
	30m2

	II
	CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, THỂ THAO, GIẢI TRÍ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH Y TẾ, DỊCH VỤ

	1
	Sân thể dục thể thao
	02 sân: diện tích 2.000m2

	2
	Kho y tế, kho vật tư
	Phòng
	03
	90m2

	III
	THƯ VIỆN
	Phòng
	01
	35m2

	IV
	PHÒNG HỌC; PHÒNG THÍ NGHIỆM; PHÒNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP

	1
	Phòng lý thuyết
	Phòng
	16
	700m2

	2
	Phòng thực hành
	
	
	340m2

	1.1
	Phòng TH buồng
	Phòng
	01
	40m2

	1.2
	Phòng TH Nhà hàng – pha chế
	Phòng
	01
	80m2

	1.3
	Phòng TH bếp, bánh
	Phòng
	01
	80m2

	1.4
	Phòng Tin học
	Phòng
	01
	40m2

	1.5
	Xưởng thực hành hàn
	Phòng
	01
	100m2

	V
	PHÒNG HỌC; PHÒNG THÍ NGHIỆM; PHÒNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP DÙNG RIÊNG CHO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

	1
	Phòng TH Phục hồi chức năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	Phòng 
	01
	40m2

	2
	Phòng TH kỹ thuật điều dưỡng
	Phòng 
	01
	60m2

	3
	Phòng TH tiền lâm sàng
	Phòng
	01
	40m2

	4
	Phòng TH chăm sóc bà mẹ và trẻ em
	Phòng
	01
	50m2

	5
	Phòng TH bào chế - CN dược
	Phòng
	01
	40m2

	6
	Phòng TH Hóa phân tích – kiểm nghiệm
	Phòng
	01
	60m2

	7
	Phòng TH giải phẫu – sinh lý
	01
	Phòng
	40m2

	8
	Phòng TH hóa dược
	01
	Phòng
	40m2

	9
	Phòng TH dược liệu – y dược học cổ truyền
	01
	Phòng
	40m2

	10
	Phòng TH vi sinh – ký sinh trùng
	01
	Phòng
	40m2

	11
	Phòng TH sinh hóa miễn dịch
	01
	Phòng
	40m2

	12
	Phòng TH huyết học – tế bào
	01
	Phòng
	40m2

	13
	Phòng thực hành dược lý – dược lâm sàng tư vấn sử dụng thuốc
	01
	Phòng
	30m2



40x 9
60 x 2
50 x 1
30 x 1
